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	TT
	Chủ nhiệm đề tài, Mã số, Tên đề tài
	Thời gian
	Kinh phí
(Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Cấp đến 2009
	Năm
	

	I.Các đề tài duyệt 2009 chuyển tiếp 2010

	1
	PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí; B2009-17-169TĐ; Nghiên cứu hoạt chất sinh học và khả năng ứng dụng làm thực phẩm và thuốc kháng tế bào ung thư từ các vi tảo phân lập ở vườn quốc gia Rừng ngập mặn Xuân Thủy, tỉnh Nam Định
	2009
	2010
	500
	260
	240
	

	2
	TS. Nguyễn Thị Hồng Liên; B2009-17-197; Nghiên cứu xây dựng, quản lý và sử dụng bộ phận mẫu tiêu bản thực vật phục vụ giảng dạy và nghiên cứu
	2009
	2010
	50
	25
	25
	

	3
	TS. Lê Thị Phương Hoa; B2009-17-198; Nghiên cứu khả năng ứng dụng làm thức ăn cho ấu thể hai mảnh vỏ của các chủng vi tảo từ Vườn quốc gia rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam Định
	2009
	2010
	66
	36
	30
	

	4
	PGS.TS.Nguyễn Hoàng Trí; SPHN-09-368TĐ; Nghiên cứu các giải pháp quản lý thích ứng rừng ngập mặn vùng ven biển khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng trước tác động của biến đổi khí hậu bằng công cụ mô hình hóa động thái hệ thống
	2009
	2010
	150
	80
	70
	

	5
	TS.Nguyễn Thị Hồng Liên; SPHN-09-369TĐ; Xây dựng phòng tiêu bản thực vật phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học
	2009
	2010
	150
	80
	70
	

	6
	ThS.Bùi Minh Hồng; SPHN-09-307; Thành phần loài bọ rùa thuộc họ Coccinellidae bộ Coleoptera và khả năng sử dụng chúng trong phòng trừ tệp muội hại trên rau họ hoa thập tự ở vùng Hà Nội
	2009
	2010
	20
	12
	8
	Đã nghiệm thu

	7
	PGS.TS.Nguyễn Xuân Viết; SPHN-09-308; Nghiên cứu cải tiến thí nghiệm một số bài thực hành quan sát nhiễm sắc thể trong chương trình giảng dạy môn Di truyền học đại cương
	2009
	2010
	20
	12
	8
	Đã nghiệm thu

	8
	TS.Văn Lệ Hằng; SPHN-09-309; Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng, sinh sản của giống vịt Triết Giang nuôi trong nông hộ tại Sóc Sơn-Hà Nội
	2009
	2010
	20
	12
	8
	Đã nghiệm thu

	9
	TS. Dương Thị Anh Đào; SPHN-09-310; Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình, khả năng cho trứng và cho thịt của gà theo công thức trống Mía với mái ¾ Lương phượng (LP)
	2009
	2010
	20
	12
	8
	Đã nghiệm thu

	10
	ThS.Trần Đức Hậu; SPHN-09-354 NCS; Nghiên cứu thành phần loài và hiện trạng nguồn lợi cá sông Tiên Yên, Tiên Yên, Quảng Ninh
	2009
	2010
	20
	12
	8
	Đa nghiệm thu

	11
	ThS.Trần Thị Thanh Huyền; SPHN-09-355 NCS; Nghiên cứu, so sánh năng suất và phẩm chất hạt sau thu hoạch của một số giống vừng trong điều kiện hạn được trồng ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
	2009
	2010
	20
	12
	8
	Đã nghiệm thu

	12
	NCS.Nguyễn Thị Bích Ngọc; SPHN-09-400 NCS; Nghiên cứu thời gian phản xạ cảm giác-vận động, khả năng chú ý và trí nhớ ngắn hạn của học sinh 11-15 tuổi dân tộc Sán Dìu và dân tộc Kinh tỉnh Vĩnh Phúc
	2009
	2010
	20
	12
	8
	

	II.Các đề tài duyệt 2010

	13
	PGS.TS.Vũ Văn Hiển; B2010-17-242; Cân bằng dinh dưỡng trong đất phù sa sông Hồng trồng lúa ở đồng bằng Bắc Bộ
	2010
	2011
	50
	
	18
	

	14
	PGS.TS.Nguyễn Xuân Viết; B2010-17-243; Nghiên cứu ứng dụng nuôi cấy mô invitro và đột biến thực nghiệm phục vụ bảo tồn và cải tiến một số giống khoai sọ đặc sản
	2010
	2011
	50
	
	18
	

	15
	TS. Nguyễn Văn Hiền; B2010-17-244; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ giảng dạy học phần lý luận dạy học sinh học
	2010
	2011
	50
	
	18
	

	16
	TS. Dương Minh Lam; B2010-17-244; 
Nghiên cứu xác định thành phần loài nấm túi chi Xylaria tại vườn Quốc gia Cúc Phương
	2010
	2011
	50
	
	18
	

	17 
	TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn; B2010-17-272TĐ;  Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu vật, thực vật đại diện cho Việt Nam phục vụ nghiên cứu và đào tạo giáo viên
	2010
	2011
	300
	
	200
	

	18
	TS. Dương Minh Lam; B2010-17-268 GEN; Bảo tồn và lưu giữ một số nguồn gen thực vật và vi sinh vật rừng ngập mặn Việt Nam
	2010
	2011
	200
	
	200
	

	19
	ThS. Nguyễn Đức Hùng; SPHN-10-477; Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái học của thủy tức nước ngọt (hydraoligatis) trong điều kiện nuôi của phòng thí nghiệm và thử nghiệm nhân nuôi
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	20
	TS. Phan Duệ Thanh; SPHN-10-478; Phân lập hệ vi sinh vật trong ống tiêu hóa của một số loài cá nước ngọt và bước đầu nghiên cứu khả năng ứng dụng của chúng trong ươm nuôi ấu trùng một số loài thủy sản
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	21
	ThS. Đào Thị Hải Lý; SPHN-10-479; Nhân giống và bảo tồn nguồn gen cây khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	22
	TS. Điêu Thị Mai Hoa; SPHN-10-480; Tác động của stress thẩm thấu đến sinh trưởng và phát triển của đấu xanh (Vigna radiata L.) trong giai đoạn nảy mầm
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	23
	ThS. Nguyễn Xuân Lâm; SPHN-10-481; Nghiên cứu quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm của rau mầm
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	24
	CN. Nguyễn Thanh Vân; SPHN-10-482; Nghiên cứu xây dựng dữ liệu nhận biết các loài chim thường gặp ở Hà Nội phục vụ giáo dục bảo vệ môi trường
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	25
	TS. Trần Thị Thanh Bình; SPHN-10-483; Đặc điểm sinh học của giun đất loài Ph. aspergillum trong điều kiện nuôi và khả năng nhân nuôi loài giun đất này trong điều kiện thí nghiệm
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	26
	TS. Dương Tiến Sỹ; SPHN-10-484; Nghiên cứu xây dựng tư liệu dạy học Di truyền học, sinh học 12 THPT theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện (Multimedia)
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	27
	ThS. Hoàng Ngọc Khắc; SPHN-10-485; Cấu trúc quần xã động vật đáy ở cửa sông Lèn và bãi triều cửa sông huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	2010
	2011
	20
	
	8
	

	28
	NCS. Nguyễn Thanh Tùng; SPHN-10-585 NCS; Điều tra thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất tỉnh An Giang 
	2010
	2011
	18
	
	6
	

	29
	NCS. Trần Khánh Ngọc; SPHN-10-574 NCS; Dạy cách học cho học sinh qua nội dung Di truyền học – Sinh học 12 THPT
	2010
	2011
	18
	
	12
	


(Tổng cộng: 29 đề tài)
